TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn Tiếng Việt lớp 4
A. Bài kiểm tra đọc
1. Đọc thành tiếng 1 trong 3 đoạn sau và trả lời câu hỏi (3 điểm)
Đoạn thứ nhất:                     

CÂY ĐA LÀNG
Cây đa tỏa rợp bóng mát. Thân cây chia thành nhiều múi, có chỗ tưởng như do nhiều cây ghép lại. Những cái rễ lớn bắt đầu từ trên nửa thân cây, “vuốt nặn” cho thân bành ra, rất nhiều góc cạnh, trông như cái cổ của một người khổng lồ gầy guộc, già nua, đang nổi gân lên trong cuộc cãi vã. Rồi ai đó đắp lên đây những cái mụn to như chiếc thúng, làm cho thân cây sần sùi, hang hốc. Trẻ em chui gọn vào trong các hốc cây chơi trò trốn tìm, đánh trận giả.
Câu 1: Thân cây đa được miêu tả như thế nào?
Câu 2: Tìm những hình ảnh so sánh có trong đoạn văn.
Đoạn thứ hai: 
GIỌT SƯƠNG
Chị vành khuyên ngó nghiêng nhìn. Chị đã nghe thấy những lời thì thầm của giọt sương, hớp từng hớp nhỏ từ giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý ban cho loài chim chăm chỉ có giọng hót hay.
Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim vành khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh của vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu và cả giọt sương mai.
Câu 1: Thiên nhiên ban tặng cho chim vành khuyên điều gì?
Câu 2: Người ta thấy những gì trong giọng hót của chim vành khuyên?                 
Đoạn thứ ba
BUỔI SÁNG TRÊN QUÊ EM
Bỗng có tiếng gì đó cựa mình rạo rực. Hình như cây lá bắt đầu đung đưa nhẹ, rất nhẹ. Em nghe thấy tiếng rì rầm báo thức một ngày mới. Đằng chân trời bắt đầu ửng hồng. Một cái gì đó dâng lên trong không gian rạo rực hơn, mạnh mẽ hơn. Mặt trời từ từ dâng lên. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những cành cây, chiếu lên những tán lá, làm chúng sáng bừng, rực lên như được dát vàng.
Câu 1: Những sự vật nào được miêu tả trong đoạn văn trên?
Câu 2: Tìm hình ảnh so sánh có trong đoạn văn.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I 
Môn Tiếng Việt - Lớp 4
Năm học 2023 – 2024

A. Phần kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (3 điểm)
	- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 80 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.
	- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm
	- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.
* Đoạn 1:  
Câu 1: Thân cây đa được miêu tả như thế nào?
Thân cây đa chia thành nhiều múi, có nhiều rễ lớn trên nửa thân cây, có những cái mụn to như chiếc thúng.
Câu 2: Tìm những hình ảnh so sánh có trong đoạn văn.
Thân cây chia thành nhiều múi, có chỗ tưởng như do nhiều cây ghép lại

* Đoạn 2:  
Câu 1: Thiên nhiên ban tặng cho chim vành khuyên điều gì?
Thiên nhiên ban tặng cho chim vành khuyên những giọt sương mát lành.
Câu 2: Người ta thấy những gì trong giọng hót của chim vành khuyên?                 
Người ta thấy thấp hình ảnh của vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu và cả giọt sương mai trong giọng hót của chim vành khuyên

* Đoạn 3:  
Câu 1: Những sự vật nào được miêu tả trong đoạn văn trên?
Những sự vật được miêu tả trong đoạn văn trên là: cây lá, chân trời,mặt trời, tia nắng. 
Câu 2: Tìm hình ảnh so sánh có trong đoạn văn.
Hình ảnh so sánh có trong đoạn văn trên là: Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những cành cây, chiếu lên những tán lá, làm chúng sáng bừng, rực lên như được dát vàng
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ĐỀ CHẴN
A. KIỂM TRA ĐỌC
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:
	
Người mẹ
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp đầu tiên ở trường học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp nhưng bà có vết sẹo lớn che gần toàn bộ bên mặt phải.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn rất xấu hổ và giấu mình trong một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo. Cô giáo của cậu hỏi: “Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?”. Người mẹ trả lời: “Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một thanh xà nhà đang rơi xuống, tôi vội vàng lấy thân mình che cho nó. Tôi bị ngất xỉu nhưng thật may mắn, có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu hai mẹ con tôi”. Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt: “Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc vì điều mình đã làm”. Đến đây, cậu bé ra khỏi chỗ nấp của mình chạy về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ đã dành cho mình. Cậu nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó như không muốn rời.
                                                                                        Theo sách LÒNG MẸ





Dựa vào nội dung câu chuyện, khoanh vào chữ cái trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập:
Câu 1. Khi mời mẹ tham dự buổi họp ở trường, cậu bé đã sợ điều gì?
A. Sợ mẹ nhận lời đến dự
B. Sợ mẹ không nhận lời đến dự
C. Sợ bị các bạn chê cười
D. Sợ mẹ biết cậu ở lớp hay mắc lỗi

Câu 2. Cậu bé xấu hổ với bạn bè và cô giáo vì điều gì?
A. Vì mẹ không yêu cậu, hay kể xấu về cậu với cô giáo
B. Vì mẹ cậu ăn mặc không đẹp như mẹ các bạn khác trong lớp
C. Vì trên mặt mẹ cậu có một vết sẹo lớn che gần hết khuôn mặt
D. Vì mẹ cậu không xinh đẹp, dịu dàng bằng mẹ của các bạn khác
Câu 3. Vì sao trên mặt mẹ cậu lại có vết sẹo lớn?
A. Vì mẹ cậu bé bị tai nạn và phải làm phẫu thuật
B. Vì mẹ cậu bé đã liều mình cứu cậu trong một vụ hỏa hoạn
C. Vì mẹ cậu bé có vết sẹo trên mặt ngay từ lúc mới sinh ra
D. Vì mẹ cậu bị bỏng trong một vụ hỏa hoạn từ khi bà còn bé
Câu 4. Em hiểu thế nào về câu nói: “Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc vì điều mình đã làm”?
A. Người mẹ rất buồn vì có vết sẹo trên mặt.
B. Người mẹ cảm thấy tiếc nuối vì vết sẹo không chữa được.
C. Người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.
D. Người mẹ hy vọng vết sẹo có thể chữa lành được.
Câu 5. Hành động ra khỏi chỗ nấp, chạy về phía mẹ, nước mắt lưng tròng của cậu bé  nói lên điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6. Nếu em là cậu bé trong câu chuyện trên, sau khi ra khỏi chỗ nấp, em sẽ chạy đến nói gì với mẹ của mình?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7. Dòng nào dưới đây gồm những danh từ chỉ người được nhắc đến trong câu chuyện trên?
A. Người mẹ, cô giáo, phụ huynh, cậu bé
B. Người mẹ, cô giáo, cậu bé, anh lính cứu hỏa
C. Người mẹ, phụ huynh, cậu bé, bác bảo vệ
D. Người mẹ, cậu bé, anh lính cứu hỏa, bác bảo vệ
Câu 8. Tên những cơ quan, tổ chức nào sau đây viết đúng
A. Nhà Văn hóa huyện Gia Lâm                                 C. Trường tiểu học Lê Quý Đôn
B. Nhà văn hóa Huyện Gia Lâm                                 D. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Câu 9. Gạch chân dưới các động từ có trong đoạn văn sau:
Đến đây, cậu bé ra khỏi chỗ nấp của mình chạy về phía mẹ. Cậu bé ôm lấy mẹ của mình, nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
Câu 10. Viết 2-3 câu văn nói về mẹ của em trong đó có sử dụng ít nhất 1 danh từ chung và 1 danh từ riêng. Gạch chân dưới danh từ chung, danh từ riêng có trong những câu văn vừa viết.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ĐỀ LẺ
A. KIỂM TRA ĐỌC
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:
	
Người mẹ
Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp đầu tiên ở trường học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp nhưng bà có vết sẹo lớn che gần toàn bộ bên mặt phải.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn rất xấu hổ và giấu mình trong một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo. Cô giáo của cậu hỏi: “Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?”. Người mẹ trả lời: “Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một thanh xà nhà đang rơi xuống, tôi vội vàng lấy thân mình che cho nó. Tôi bị ngất xỉu nhưng thật may mắn, có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu hai mẹ con tôi”. Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt: “Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc vì điều mình đã làm”. Đến đây, cậu bé ra khỏi chỗ nấp của mình chạy về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ đã dành cho mình. Cậu nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó như không muốn rời.
                                                                                        Theo sách LÒNG MẸ





Dựa vào nội dung câu chuyện, khoanh vào chữ cái trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập:
Câu 1. Khi mời mẹ tham dự buổi họp ở trường, cậu bé đã sợ điều gì?
A. Sợ mẹ không nhận lời đến dự
B. Sợ mẹ nhận lời đến dự
C. Sợ bị các bạn chê cười
D. Sợ mẹ biết cậu ở lớp hay mắc lỗi
Câu 2. Cậu bé xấu hổ với bạn bè và cô giáo vì điều gì?
A. Vì mẹ không yêu cậu, hay kể xấu về cậu với cô giáo
B. Vì mẹ cậu ăn mặc không đẹp như mẹ các bạn khác trong lớp
C. Vì mẹ cậu không xinh đẹp, dịu dàng bằng mẹ của các bạn khác
D. Vì trên mặt mẹ cậu có một vết sẹo lớn che gần hết khuôn mặt
Câu 3. Vì sao trên mặt mẹ cậu lại có vết sẹo lớn?
A. Vì mẹ cậu bé bị tai nạn và phải làm phẫu thuật
B. Vì mẹ cậu bé có vết sẹo trên mặt ngay từ lúc mới sinh ra
C. Vì mẹ cậu bé đã liều mình cứu cậu trong một vụ hỏa hoạn
D. Vì mẹ cậu bị bỏng trong một vụ hỏa hoạn từ khi bà còn bé
Câu 4. Em hiểu thế nào về câu nói: “Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc vì điều mình đã làm”?
A. Người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.
B. Người mẹ rất buồn vì có vết sẹo trên mặt.
C. Người mẹ cảm thấy tiếc nuối vì vết sẹo không chữa được.
D. Người mẹ hy vọng vết sẹo có thể chữa lành được.
Câu 5. Hành động ra khỏi chỗ nấp, chạy về phía mẹ, nước mắt lưng tròng của cậu bé  nói lên điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 6. Nếu em là cậu bé trong câu chuyện trên, sau khi ra khỏi chỗ nấp, em sẽ chạy đến nói gì với mẹ của mình?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7. Dòng nào dưới đây gồm những danh từ chỉ người được nhắc đến trong câu chuyện trên?
A. Người mẹ, cô giáo, phụ huynh, cậu bé
B. Người mẹ, phụ huynh, cậu bé, bác bảo vệ
C. Người mẹ, cô giáo, cậu bé, anh lính cứu hỏa
D. Người mẹ, cậu bé, anh lính cứu hỏa, bác bảo vệ
Câu 8. Tên những cơ quan, tổ chức nào sau đây viết đúng
A. Nhà văn hóa huyện Gia Lâm                                 C. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
B. Nhà Văn hóa Huyện Gia Lâm                                D. Trường tiểu học Lê Quý Đôn
Câu 9. Gạch chân dưới các động từ có trong đoạn văn sau:
Đến đây, cậu bé ra khỏi chỗ nấp của mình chạy về phía mẹ. Cậu bé ôm lấy mẹ của mình, nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
Câu 10. Viết 1-2 câu văn nói về mẹ của em trong đó có sử dụng ít nhất 1 danh từ chung và 1 danh từ riêng. Gạch chân dưới danh từ chung, danh từ riêng có trong những câu văn vừa viết.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I
Môn Tiếng Việt - Lớp 4
Năm học 2023 - 2024
A. Phần kiểm tra đọc (10 điểm)
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	A
	B
	0,5 điểm

	2
	C
	D
	0,5 điểm

	3
	B
	C
	0,5 điểm

	4
	C
	A
	0,5 điểm

	5
	Học sinh nêu được ý, VD: Cậu bé rất hối hận vì đã hiểu không đúng về mẹ của mình hoặc Cậu bé nuối tiếc vì đã nghĩ sai về mẹ………..
(Dựa vào ý trả lời của HS, GV cho điểm cho phù hợp)
	1 điểm


	6
	Học sinh nêu được lời nói phù hợp
VD: Con xin lỗi vì con đã hiểu không đúng về mẹ.
	1 điểm


	7
	B
	C
	0,5 điểm

	8
	A, D
(HS tìm thiếu 1 đáp án trừ 0,25 đ)
	B,C
(HS tìm thiếu 1 đáp án trừ 0,25 đ)
	1 điểm

	9
	Học sinh tìm đúng 4 từ sau:
Đến đây, cậu bé ra khỏi chỗ nấp của mình chạy về phía mẹ. Cậu bé ôm lấy mẹ của mình. Cậu nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
Thiếu mỗi từ trừ 0,25 điểm. 
	1 điểm

	 10
	Học sinh viết đủ số câu, đúng yêu cầu đề bài, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu câu phù hợp: 1 điểm
HS gạch chân chỉ ra được ít nhất 1 danh từ chung, 1 danh từ riêng: 0,5 điểm (nếu không viết hoa danh từ riêng thì trừ 0,25 điểm)
	1,5 điểm
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Môn Tiếng Việt - Lớp 4
Năm học: 2023 - 2024

BÀI KIỂM TRA VIẾT: 

Chọn 1 trong 2 đề dưới đây:

Đề 1: Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình về hoạt động đó. 
Đề 2: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thấy ấn tượng nhất.
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I
Môn Tiếng Việt - Lớp 4
Năm học 2023 – 2024

B. Phần kiểm tra viết (10 điểm)
Đề 1: Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình về hoạt động đó.
Biểu điểm:
1. Nội dung: 8 điểm
a) Mở bài: Giới thiệu hoạt động trải nghiệm (1.5 điểm)
- Giới thiệu được hoạt động trải nghiệm (tên hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động,…)
Hoặc: Nêu tên hoạt động và lí do em muốn tham gia hoạt động.
b) Thân bài: Kể lại hoạt động trải nghiệm (5 điểm)
- Kể lần lượt các hoạt động theo trình tự (1 điểm).
- Mỗi hoạt động nêu cụ thể: hoạt động đó diễn ra trong bao lâu, ở địa điểm nào, em tham gia cùng với ai,….  (3 điểm)
- Kết hợp nêu nhận xét, đánh giá về hoạt động: hoạt động ấn tượng nhất, thú vị nhất,….. (1 điểm)
c) Kết bài: Chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc về hoạt động trải nghiệm (1.5 điểm)
- Nêu kết quả của hoạt động. (0.5 điểm)
- Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc đối với hoạt động: yêu thích, thú vị, tự hào,…………. (1 điểm)
2. Chữ viết, chính tả (1 điểm): 
+ Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. Có từ 0 – 3 lỗi chính tả: 1 điểm
+ Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. Có từ 4 – 7 lỗi chính tả: 0.5 điểm
+ Chữ viết không đúng kiểu, đúng cỡ, không rõ ràng hoặc có từ trên 7 lỗi chính tả trở lên: 0 điểm
3. Dùng từ, đặt câu (1điểm)
+ Có từ 0 – 3 lỗi dùng từ đặt câu: 1 điểm
+ Có từ 4 – 6 lỗi dùng từ đặt câu: 0.5 điểm
+ Có từ trên 6 lỗi dùng từ đặt câu: 0 điểm



Đề 2: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thấy ấn tượng nhất.
Biểu điểm:
1. Nội dung: 8 điểm
a) Mở bài: Giới thiệu về câu chuyện  (1.5 điểm)
- Giới thiệu được về câu chuyện (tên câu chuyện, lí do biết câu chuyện hoặc nêu ấn tượng về câu chuyện,…)
b) Thân bài: Kể lại câu chuyện  (5 điểm)
- Kể câu chuyện theo trình tự các sự việc, kể đủ các nhân vật, tình huống chính,… (4 điểm).
- Trong khi kể có dùng các từ ngữ kết nối các sự việc (1 điểm)
c) Kết bài: Nêu suy nghĩ, cảm xúc về câu chuyện  (1.5 điểm)
- Nêu suy nghĩ, cảm xúc về câu chuyện, mong muốn sau khi đọc câu chuyện hoặc bài học rút ra từ câu chuyện.
2. Chữ viết, chính tả (1 điểm): 
+ Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. Có từ 0 – 3 lỗi chính tả : 1 điểm
+ Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. Có từ 4 – 7 lỗi chính tả : 0.5 điểm
+ Chữ viết không đúng kiểu, đúng cỡ, không rõ ràng hoặc có từ trên 7 lỗi chính tả trở lên : 0 điểm
3. Dùng từ, đặt câu (1điểm)
+ Có từ 0 – 3 lỗi dùng từ đặt câu: 1 điểm
+ Có từ 4 – 6 lỗi dùng từ đặt câu: 0.5 điểm
+ Có từ trên 6 lỗi dùng từ đặt câu: 0 điểm
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	TT
	Chủ đề 
Mạch KT, KN
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 
văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	6

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	1
	
	1
	4

	2
	Kiến thức 
Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	 2
	
	
	1
	4

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	 1
	
	
	1,5
	3

	Tổng
	Số câu
	4
	0
	3
	2
	0
	2,5
	10

	
	Số điểm
	2
	2,5
	2,5
	7












